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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 NC01 Nguyễn Thanh Bảo 31/01/1996 Nam Vũng Tàu 1450103001

2 NC02 Lê Nguyên Bồng 09/08/1983 Nam Bình Thuận 1654010050

3 NC03 Nguyễn Thị Minh Châu 27/09/1995 Nữ Bình Thuận 1310020007

4 NC04 Lâm Linh Chi 14/03/1997 Nữ Bình Thuận 1554020078

5 NC05 Nguyễn Thị Kim Cúc 18/06/1997 Nữ Bình Thuận 1557010049

6 NC06 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 07/02/1997 Nữ Bình Thuận 1554020026

7 NC07 Trần Thị Hồng Dương 19/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103009

8 NC08 Phùng Quang Dương 04/05/1996 Nam Bình Thuận 1450103002

9 NC09 Hồ Công Dương 18/05/1984 Nam Nghệ An

10 NC10 Phạm Trần Thị Duyên 18/10/1995 Nữ Bình Thuận 1310020010

11 NC11 Nguyễn Thị Anh Duyên 26/12/1996 Nữ Bình Thuận 1450103004

12 NC12 Trần Thị Ngọc Hân 05/12/1996 Nữ Bình Thuận 1454010006

13 NC13 Huỳnh Thị Kim Hằng 11/12/1994 Nữ Bình Thuận 1454020048

14 NC14 Võ Thị Xuân Hảo 20/04/1997 Nữ Bình Thuận 1550103015

15 NC15 Nguyễn Thị Hồng Hoa 20/05/1996 Nữ Bình Thuận 1454020051

16 NC16 Phạm Văn Hòa 29/05/1996 Nam Bình Thuận 1450103042

17 NC17 Nguyễn Thị Huệ 15/02/1993 Nữ Bình Thuận 1154020094

18 NC18 Trần Thị Huệ 08/01/1997 Nữ Bình Thuận 1550103021

19 NC19 Hồ Văn Hùng 02/12/1996 Nam Bình Thuận 1450103007

20 NC20 Nguyễn Thị Thanh Hương 08/09/1996 Nữ Bình Thuận 1450103044

21 NC21 Ngô Thành Huy 10/01/1996 Nam Bình Thuận 1454010012

   HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

KHÓA NGÀY 28/12/2017

Thời gian thi: 17h00-19h30 - Thứ 5 ngày 28/12/2017

Họ và Tên

Địa điểm thi: PMVT 2 - (P.104, Tòa nhà Giảng đường ở giữa - ĐH Phan Thiết)

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 22 tháng 12 năm 2017



22 NC22 Đinh Thị Thanh Huyền 10/09/1996 Nữ Bình Thuận 1450103045

23 NC23 Dương Ngọc Khánh 17/05/1996 Nam Bình Thuận 1450103096

24 NC24 Nguyễn Thị Kim Kính 22/12/1996 Nữ Bình Thuận 1450103010

25 NC25 Nguyễn Tô Uyên Lam 25/11/1994 Nữ Bình Thuận 1357010042

26 NC26 Nguyễn Thị Liền 02/06/1993 Nữ Bình Thuận 1157010225

27 NC27 Diệp Diệu Mỹ Linh 02/07/1996 Nữ Bình Thuận 1454020056

28 NC28 Văn Thị Kim Loan 26/11/1996 Nữ Bình Thuận 1450103046

29 NC29 Trịnh Thành Lợi 22/04/1996 Nam Bình Thuận 1450103014

30 NC30 Trần Địch Long 30/03/1995 Nam Bình Thuận 1550103094

31 NC31 Nguyễn Kim Long 18/12/1991 Nam Gia Lai

32 NC32 Thông Minh Lực 10/01/1995 Nam Bình Thuận 1450103047

33 NC33 Quãng Trúc Ly 25/03/1996 Nữ Bình Thuận 1450103048

34 NC34 Đồng Thị Như Mai 29/07/1996 Nữ Bình Thuận 1450103098

35 NC35 Nguyễn Thị Xuân Mai 11/02/1997 Nữ Bình Thuận 1554020094

36 NC36 Lê Thị Miền 20/06/1995 Nữ Bình Thuận 1450103049

37 NC37 Trương Quốc Thế Minh 24/07/1973 Nam Quảng Nam

38 NC38 Nguyễn Thị Trà My 19/10/1997 Nữ Bình Thuận 1554020096

39 NC39 Lê Nguyên Bảo My 10/09/1993 Nữ Bình Thuận 1654020009

40 NC40 Nguyễn Thị Anh Ngân 18/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103053

41 NC41 Trần Thị Thiên Ngân 27/08/1996 Nữ Bình Thuận 1454010017

42 NC42 Lê Thị Mỹ Ngọc 19/04/1996 Nữ Bình Thuận 1454010019

43 NC43 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/01/1996 Nữ Bình Thuận 1454020060

44 NC44 Huỳnh Thị Thúy Nguyên 14/06/1997 Nữ Bình Thuận 1554020040

45 NC45 Lê Thị Thảo Nguyên 07/06/1996 Nữ Bình Thuận 1454020017
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